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PHỤ LỤC
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số      /2024/NQ-HĐND ngày     tháng     năm 2024
của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai)
Biểu mức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

 (hồ sơ nộp trực tiếp)

	Số TT
	Nội dung thu
	Mức thu 



	
	
	Cấp giấy chứng nhận (CN)
(đồng/giấy)
	Công việc địa chính khác

(Đồng/lần)

	
	
	Giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất
	Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất
	

	I
	Cấp lần đầu giấy chứng nhận 
	

	1
	Đối với tổ chức
	140.000
	700.000
	

	2
	Đối với hộ gia đình, cá nhân có đất thuộc các phường thành phố Long Khánh và Biên Hòa 
	35.000
	140.000
	

	3
	Đối với hộ gia đình, cá nhân có đất thuộc các xã, thị trấn các huyện, các xã thành phố Long Khánh và Biên Hòa
	17.500
	70.000
	

	II
	Cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận 
	

	1
	Đối với tổ chức
	70.000
	70.000
	

	2
	Đối với hộ gia đình, cá nhân có đất thuộc các phường thành phố Long Khánh và Biên Hòa 
	28.000
	70.000
	

	3
	Đối với hộ gia đình, cá nhân có đất thuộc các xã, thị trấn các huyện, các xã thành phố Long Khánh và Biên Hòa
	14.000
	35.000
	

	III
	Chứng nhận đăng ký biến động trên giấy chứng nhận đã cấp
	

	1
	Đối với tổ chức
	
	
	42.000

	2
	Đối với hộ gia đình, cá nhân có đất thuộc các phường thành phố Long Khánh và Biên Hòa 
	
	
	39.200

	3
	Đối với hộ gia đình, cá nhân có đất thuộc các xã, thị trấn các huyện, các xã thành phố Long Khánh và Biên Hòa
	
	
	19.600

	IV
	Trích lục bản đồ địa chính, văn bản, số liệu hồ sơ địa chính

	1
	Tổ chức
	
	
	42.000

	2
	Hộ gia đình, cá nhân
	
	
	21.000


